
 

Số 23 Ngày 09 tháng 06 năm 2023 

MỤC LỤC 

   

  Trang 
 

 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

19/05/2023 Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An 

Giang 

3 

25/05/2023 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức bồi 

thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản  khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

16 

31/05/2023 Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 

13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2011  của Ủy ban nhân 

dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, bảo trì hệ thống 

đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm 

theo  Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

22 

 PHẦN VĂN BẢN KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

29/05/2023 Quyết định số 741/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh An Giang 

24 

Tỉnh An Giang 
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29/05/2023 Quyết định số 742/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc 

thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

28 

31/05/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục  hành chính bị bãi bỏ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang 

35 

02/06/2023 Quyết định số 797/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong  lĩnh vực đất đai thuộc thẩm 

quyền giải quyết và phạm vi chức năng  quản lý của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh An Giang 

41 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2023/QĐ-UBND An Giang, ngày 19 tháng 5 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 

tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1441/TTr-SXD ngày 25 tháng 

4 năm 2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. 

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 và thay thế Quyết 

định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An 

Giang; Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh sửa đổi Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-

UBND ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 
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06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở xây dựng tỉnh An Giang ban 

hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND. 

Ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở 

Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Xây dựng tỉnh An Giang 

(Kèm theo Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

Chương I 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng 

1. Sở Xây dựng tỉnh An Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Quy hoạch 

xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; 

công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn 

khác theo quy định của pháp luật và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ 

đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự 

chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực xây 

dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 

b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực xây dựng; chương trình, biện pháp 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh trong phạm 

vi quản lý của Sở; 

c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, 

lĩnh vực xây dựng; 

d) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở; 

đ) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công ngành, lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo phân 

cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 
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2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh trong lĩnh vực xây dựng theo phân công; 

b) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch và các 

văn bản khác trong ngành, lĩnh vực xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi 

hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. 

4. Về quy hoạch xây dựng (bao gồm quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy 

hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị, quy 

hoạch nông thôn): 

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

b) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy 

định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

c) Hướng dẫn việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa 

bàn theo quy định; 

d) Hướng dẫn, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê 

duyệt trên địa bàn theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây 

dựng; quản lý hồ sơ các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; giới thiệu địa điểm xây 

dựng và hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật; cung cấp thông tin về quy hoạch; 

đ) Cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, bổ sung, chuyển đổi, thu hồi chứng chỉ hành 

nghề thiết kế quy hoạch xây dựng đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực của tổ chức tham 

gia thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

e) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng. 

5. Về kiến trúc: 

a) Thực hiện và phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức triển khai thực hiện, 

theo dõi, kiểm tra và giám sát chất lượng kiến trúc trong dự án đầu tư xây dựng; 

b) Tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; hướng dẫn và kiểm tra với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, thẩm định 

quy chế quản lý kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý kiến trúc sau khi được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành; tổ chức rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy 

chế quản lý kiến trúc định kỳ 05 năm hoặc đột xuất để xem xét, điều chỉnh quy chế quản 

lý kiến trúc; 
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c) Lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo phân cấp, ủy quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

d) Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc; công 

nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với người nước ngoài đã có chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp; 

đ) Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, đăng tải và cung cấp thông tin về tổ chức, cá 

nhân hành nghề kiến trúc có trụ sở chính trên địa bàn. 

6. Về hoạt động đầu tư xây dựng: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động 

đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế 

xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình 

xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định xây dựng; an toàn trong thi 

công xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng; quản lý điều kiện 

năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân và cấp giấy phép hoạt động cho nhà 

thầu nước ngoài; 

b) Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế triển khai sau 

thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây 

dựng trên địa bàn theo quy định; 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng 

trên địa bàn theo quy hoạch, thiết kế xây dựng, giấy phép xây dựng theo quy định; 

d) Thực hiện quản lý công tác đấu thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của 

pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu trên địa bàn; 

đ) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động của 

các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập; 

e) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây 

dựng, giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng trên địa bàn; tổ chức xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, ban hành 

hoặc công bố theo phân cấp hoặc ủy quyền: Các tập đơn giá xây dựng công trình, công bố 

giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết 

bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng; tham mưu, đề xuất với 

Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây 

dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước của địa phương; 

h) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho 

công tác xây dựng đặc thù của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và quy định 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để tổng hợp theo dõi; 
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i) Thực hiện việc thông báo các thông tin về định mức, giá xây dựng, chỉ số giá xây 

dựng theo tháng, quý hoặc năm, theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng bảo 

đảm kịp thời với những biến động giá trên thị trường xây dựng; 

k) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, 

cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn theo quy định; 

l) Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước 

ngoài hoạt động, xây dựng tại địa bàn theo quy định; 

m) Tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, bổ sung, chuyển đổi, thu hồi 

chứng chỉ hành nghề xây dựng đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động đối với tổ 

chức theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, bổ sung, 

chuyển đổi, thu hồi và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa 

bàn; 

n) Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của 

các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn (bao 

gồm cả các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng); 

o) Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở. 

7. Về phát triển đô thị: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập các loại chương trình phát triển 

đô thị hoặc thẩm định các chương trình phát triển đô thị theo thẩm quyền; xác định các khu 

vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện; xác định các chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển đô 

thị trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế 

hoạch, chương trình sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn 

lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới, các chính sách, 

giải pháp quản lý quá trình phát triển đô thị, các mô hình quản lý đô thị, khuyến khích phát 

triển các dịch vụ công trong lĩnh vực phát triển đô thị; tổ chức thực hiện sau khi được Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành; 

c) Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm: chương trình 

nâng cấp đô thị, chương trình phát triển đô thị, đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng 

phó với biến đổi khí hậu, kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, xây dựng phát 

triển đô thị thông minh, dự án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô 

thị, dự án đầu tư phát triển đô thị và các chương trình, dự án khác có liên quan đến phát 

triển đô thị; 

d) Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm, đề xuất việc tổ chức 

hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị đối với các đô thị đã được công nhận loại đô thị; 

hướng dẫn, kiểm tra các đề án công nhận loại đô thị trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình 

cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị; tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V; 
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đ) Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khai thác 

sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức thực 

hiện quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát 

triển đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan theo phân công của Ủy 

ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng đô thị; 

e) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai 

thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng và phát triển 

hệ thống đô thị trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; khai thác sử dụng 

và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện bàn giao quản lý trong khu đô 

thị hoặc tổ chức thực hiện khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền; 

g) Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình phát triển đô thị trên địa bàn 

tỉnh; tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình 

phát triển đô thị trên địa bàn. 

8. Về hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: cấp nước đô thị và khu công nghiệp; thoát nước và 

xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp; quản lý xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn; công viên, cây xanh đô thị; 

chiếu sáng đô thị; nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) và cơ sở hỏa táng; kết cấu hạ tầng 

giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị: 

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách phát triển lĩnh 

vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện sau khi được phê duyệt; 

b) Tổ chức lập, thẩm định theo phân cấp và quy định pháp luật về quy hoạch thuộc 

lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

c) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn lực để phát 

triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn; 

d) Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Sở; tổ chức lập để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hoặc ban 

hành định mức dự toán các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn chưa có trong các định 

mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố, hoặc đã có nhưng không phù hợp với quy trình kỹ 

thuật và điều kiện cụ thể của tỉnh; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn 

việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá về dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn 

và giá dự toán chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa 

phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện; 

đ) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật; 

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hạ tầng kỹ thuật 

trên địa bàn. 

9. Về nhà ở: 

a) Nghiên cứu xây dựng để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Hội đồng 

nhân dân tỉnh quyết định ban hành và điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 
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của tỉnh, bao gồm: chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà 

ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở của hộ gia đình, cá nhân và các chương 

trình mục tiêu của tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội gặp khó khăn về nhà ở; tổ 

chức triển khai thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

Cho ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát 

triển nhà ở do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hoặc quyết định đầu tư theo quy định của 

pháp luật đầu tư và pháp luật nhà ở; thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở 

thương mại, khu đô thị và nhà ở xã hội để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

theo thẩm quyền; 

Xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý nhà ở phù hợp với điều 

kiện cụ thể của tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban 

hành theo thẩm quyền; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện sau khi được 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; 

c) Thẩm định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội đối với các dự án phát 

triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; xây 

dựng khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân tự 

xây dựng, giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội theo sự phân công của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 

d) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành 

để phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 

đô thị của tỉnh; tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi quỹ đất 

thuộc các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới đã giao cho các chủ đầu tư, 

nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, quỹ đất 

20% dành để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô 

thị mới nhưng chưa sử dụng để giao cho các chủ đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở 

xã hội; 

đ) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển quỹ nhà ở 

công vụ do tỉnh quản lý (bao gồm nhu cầu đất đai và vốn đầu tư xây dựng) theo quy định 

về tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành; 

e) Xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung giá cho thuê nhà ở 

công vụ; khung giá cho thuê, thuê mua và giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phù hợp 

với điều kiện thực tế của tỉnh; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tiếp nhận quỹ nhà ở tự 

quản của Trung ương và của tỉnh để thống nhất quản lý, thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước cho người đang thuê theo quy định của pháp luật; 

g) Tham gia định giá các loại nhà trên địa bàn theo khung giá, nguyên tắc và phương 

pháp định giá các loại nhà của Nhà nước; 

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, nhà ở xã hội; 

hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử 

dụng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn; 
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i) Tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển và quản lý 

nhà ở; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội theo quy định của pháp 

luật về nhà ở; 

k) Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phát triển nhà ở, nhà ở xã hội trên 

địa bàn theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ; 

l) Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên 

địa bàn; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước trên địa bàn. 

10. Về công sở: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng công sở, trụ sở làm 

việc; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, 

sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa 

bàn; 

b) Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng, mua bán, 

cho thuê, thuê mua đối với công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn 

theo quy định của pháp luật; 

c) Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về công sở thuộc sở hữu nhà nước 

trên địa bàn; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về công sở thuộc sở hữu 

nhà nước trên địa bàn. 

11. Về thị trường bất động sản: 

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển và 

quản lý thị trường bất động sản; các giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, 

kinh doanh bất động sản trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt, ban hành; 

b) Thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường bất động sản 

trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

c) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của chủ 

đầu tư dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các dự án đầu tư 

kinh doanh bất động sản khác trên địa bàn; hướng dẫn các quy định về bất động sản được 

đưa vào kinh doanh; 

d) Tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự án khu 

đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc Ủy ban nhân dân  tỉnh quyết định cho 

phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền; hướng dẫn kiểm tra các quy định của pháp 

luật trong hoạt động mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng trên địa 

bàn; 
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đ) Kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, quản 

lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; thực hiện việc cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản trên địa bàn; 

e) Theo dõi, tổng hợp tình hình, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về thị trường 

bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa 

bàn; định kỳ báo cáo hoặc theo yêu cầu đột xuất để Bộ Xây dựng báo cáo theo quy định. 

12. Về vật liệu xây dựng: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực 

hiện chương trình, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng của địa phương; phương án thăm 

dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của địa phương 

trong quy hoạch tỉnh; 

b) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng 

các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng đã được phê duyệt 

trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

c) Cho ý kiến thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng 

trên địa bàn theo quy định; 

d) Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, chế biến 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật 

liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định 

về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng; 

e) Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với 

các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn theo phân công của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

g) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

vật liệu xây dựng trên địa bàn theo quy định; 

h) Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn; 

i) Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, dự án khuyến khích, hỗ 

trợ, thúc đẩy phát triển các sản phẩm cơ khí xây dựng. 

13. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực xây dựng. 

14. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các 

hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa 

bàn theo quy định của pháp luật. 
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15. Thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở 

theo quy định của pháp luật và sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

16. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến 

bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ 

công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy 

định của pháp luật. 

17. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Sở đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chức danh chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

18. Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc 

ngành Xây dựng, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường 

hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định pháp luật hoặc 

theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

19. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ 

được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác 

theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng 

theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

20. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, 

Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và theo quy định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

21. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, 

vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi 

ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động 

thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

22. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước 

được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

Chương II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Điều 3. Lãnh đạo Sở 

1. Sở Xây dựng có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 

2. Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, 

là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước 
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Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của 

Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc 

Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện 

nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám 

đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở 

không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác. 

4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, 

khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và 

Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và 

của pháp luật. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở 

a) Văn phòng Sở; 

b) Thanh tra Sở;  

c) Phòng Quy hoạch - Kiến trúc;  

d) Phòng Quản lý nhà, thị trường bất động sản và Hạ tầng kỹ thuật;  

đ) Phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng - Quản lý xây dựng; 

e) Phòng Giám định xây dựng. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây 

dựng. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

Giám đốc Sở có trách nhiệm: 

1. Tổ chức triển khai việc thực hiện Quy định này. 

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy 

hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ. 

3. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và hợp đồng lao động 

theo các văn bản pháp luật có liên quan theo đúng quy định pháp luật và theo phân cấp 

quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
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4. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức của Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 6. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng 

mắc, Giám đốc Sở Xây dựng đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ Quy định này cho phù hợp với nhu 

cầu thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành./.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

Số: 22/2023/QĐ-UBND 

    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản  

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

120/TTr-SNNPTNT ngày 12  tháng 5 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức bồi thường cây trồng, vật 

nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6  năm 2023 và 

thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về ban hành Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 03 

tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 

2018; Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức bồi thường cây trồng, 
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vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Trần Anh Thư 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH  AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

 

QUY ĐỊNH 

Mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang 

 (Kèm theo Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023  

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này áp dụng cho việc bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà 

nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích 

công cộng, mục đích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước 

thu hồi đất.  

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại đối với cây trồng 

và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất. 

 

Chương II 

BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN 
 

Điều 3.  Mức bồi thường đối với cây trồng hàng năm  

1. Mức bồi thường đối với cây trồng hàng năm  

Mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng 

của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của 

cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất. 

2. Căn cứ tình hình thực tế của khu vực dự án, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng cấp huyện xác định loại cây trồng chính, năng suất, giá bán trung bình 

tại thời điểm thu hồi đất để đề nghị mức bồi thường chung cho toàn khu vực dự án theo 

công thức sau:  
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Mức bồi thường   =   Năng suất cao nhất 1 vụ    x  giá bán trung bình 

      (đồng/m2)                      (kg/m2)                                (đồng/kg)  

3. Năng suất cây trồng và giá bán trung bình phải do Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế xác nhận. Trường hợp đã thu hoạch xong thì không 

tính bồi thường.  

Điều 4. Mức bồi thường đối với cây lâu năm  

Cây lâu năm bao gồm cây công nghiệp, cây ăn quả và các loại cây lâu năm khác 

theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 

14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê 

đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và khoản 9 Điều 2 Luật Trồng trọt năm 2018. 

Mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời 

điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. 

1. Cây ăn trái:  

a) Để xác định giá bồi thường, đối với cây ăn trái đuợc chia ra làm 04 giai đoạn sinh 

trưởng của cây trồng để xác định loại cây như sau: 

- Loại A: Cây trồng đang trong thời kỳ trưởng thành, cho trái, năng suất cao, ổn định. 

- Loại B: Cây đang thời kỳ sinh trưởng, cho trái chưa ổn định; cây trong thời kỳ già 

cỗi, năng suất kém. 

- Loại C: Cây đang thời kỳ sinh trưởng, chưa cho trái. 

- Loại D: Cây mới trồng dưới 1 năm (cây còn nhỏ chưa được phân loại A, B, C). 

b) Trường hợp vườn trồng chuyên canh, có trồng thêm cây phân tán (tại các bờ thửa, 

liếp) hoặc trồng xen cây hàng năm, cây ăn trái, thì tính theo giá trị của cây trồng chính 

cộng thêm giá trị của cây phân tán hoặc cây hàng năm, cây ăn trái theo số lượng cây trồng 

thực tế bị thiệt hại. 

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì 

được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại. 

Mức bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại theo 

thực tế tại địa phương do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định. 

2. Cây lấy gỗ: 

Mức bồi thường được tính bằng số lượng từng loại cây trồng nhân với đơn giá một 

cây tương ứng cùng loại, cùng độ tuổi, cùng kích thước hoặc cùng khả năng cho sản phẩm 

ở thị trường địa phương tại thời điểm thu hồi đất. 

Cơ sở để tính bồi thường đối với cây lấy gỗ:  

a) Mức bồi thường không bao gồm xác cây.  

b) Các loại cây lấy gỗ được tính bằng đường kính gốc, riêng đối với cừ tràm thì tính 

bằng đường kính ngọn.  
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c) Xác định nhóm gỗ căn cứ theo Quyết định số 2198/CNR ngày 26 tháng 11 năm 

1977 của Bộ Lâm nghiệp về việc phân loại các loại gỗ sử dụng và Quyết định số 334/CNR 

ngày 10 tháng 5 năm 1988 của Bộ Lâm nghiệp điều chỉnh việc xếp hạng một số loại gỗ sử 

dụng trong bản phân loại 8 nhóm.  

3. Cây trồng làm hàng rào: Mức bồi thường theo số lượng cây trồng làm hàng rào 

thực tế bị thiệt hại. 

4. Cây kiểng 

Các loại cây kiểng thuộc nhóm cây có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi 

thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do di chuyển, phải trồng lại.  

Trường hợp cây kiểng không thể di chuyển (bị giải tỏa trắng không thể thu hồi được 

giá trị cây kiểng khi nhà nước thu hồi đất) thì xem xét bồi thường. Mức bồi thường tùy 

theo đặc điểm từng loại cây kiểng và giá thuê mướn nhân công thực tế theo thời điểm của 

địa phương mà tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện lấy ý kiến các cơ quan, đơn 

vị có liên quan như Hội Sinh vật cảnh tỉnh, các công ty mua bán cây kiểng trong và ngoài 

tỉnh, xác định mức bồi thường cũng như mức giá hỗ trợ di dời, đề xuất mức bồi thường gửi 

đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp với Sở Tài chính xem xét, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho từng phương án bồi thường cụ thể.  

5. Cây leo giàn: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện 

tổ chức, khảo sát thực tế gửi đến Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để phối hợp với 

Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho 

từng phương án bồi thường cụ thể.  

6. Đối với cây hoang dại, cây mọc tự nhiên dạng cây bụi, dây leo không có giá trị 

không phải do con người gieo trồng thì không thuộc đối tượng tính bồi thường.  

7. Chi phí chặt hạ đối với các loại cây ăn trái đã lão hóa không còn thu hoạch, căn cứ 

theo quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng 

cơ bản trên địa bàn tỉnh An Giang để thực hiện.  

8. Sau khi nhận được tiền bồi thường, chủ sở hữu được quyền sử dụng tất cả các loại 

cây trồng và phải tự tổ chức giải phóng mặt bằng.  

Điều 5. Bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản  

Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi 

thường thực hiện theo quy định sau đây:  

1. Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch 

thì không phải bồi thường.  

2. Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu 

hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm.  

3. Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất có thể di chuyển được 

thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do di chuyển gây ra. Mức bồi 

thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra theo thực tế tại địa phương do 
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Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức phối hợp các cơ quan, đơn 

vị có liên quan khảo sát thực tế để đề xuất mức bồi thường, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét quyết định. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp  

Các dự án, hạng mục đang thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

theo phương án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi Quyết định này có hiệu lực 

thi hành thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. 

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm về tính 

chính xác, hợp lý của số liệu trong việc kiểm kê, phân loại và xác định mức bồi thường cụ 

thể tại thời điểm kiểm kê (nếu cần thiết, thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng mời công chức, viên chức có chuyên môn về trồng trọt và thủy sản trên địa bàn 

tham gia kiểm kê, phân loại). 

Điều 8. Tổ chức thực hiện  

1. Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính và các 

đơn vị liên quan rà soát thông báo giá một số loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản phổ biến 

trên địa bàn tỉnh để địa phương, đơn vị tham khảo. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính và các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực 

hiện Quy định này.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện, thị xã, thành phố phối hợp với 

Tổ chức phát triển quỹ đất xác định mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản đối với 

các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị thu hồi đất trên địa bàn theo Quy định này.  

3. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu phát sinh vướng mắc, Ủy ban nhân 

dân huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh bằng văn 

bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp theo quy định./.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 23/2023/QĐ-UBND An Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2023 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2011  

của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, bảo trì hệ thống 

đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo  

Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 

tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 

2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường 

bộ; 

Căn cứ Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT 

ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận 

hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 727/TTr-SGTVT 

ngày 06 tháng 4 năm 2023. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng  4 năm 

2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, bảo trì hệ thống 

đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

07/2011/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2023.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

Số: 741/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về 

việc kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-LĐTBXH ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

1560/TTr-SLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số 26 Phần I, thủ tục hành chính số 1 Phần III 

danh mục thủ tục hành chính công bố kèm theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 07 tháng 
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4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An 

Giang;  

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số 42. III, Mục VI, Phụ lục I danh mục thủ tục 

hành chính công bố kèm theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An 

Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 Nguyễn Thanh Bình 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 
 

Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 
Cơ quan thực 

hiện 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

1 1.010826.000.00.00.H01 

Sửa đổi, bổ sung thông 

tin cá nhân trong hồ sơ 

người có công 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng năm 2020. 

- Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với cách 

mạng. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch 

vụ công. 

 

 

Ưu đãi 

người có 

công với 

cách 

mạng 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1 1.010833.000.00.00.H01 
Cấp giấy xác nhận nhân 

nhân của người có công 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng năm 2020. 

- Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với cách 

mạng. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch 

vụ công. 

Ưu đãi 

người có 

công với 

cách 

mạng 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 742/QĐ-UBND An Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2023 

 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

133/TTr-STNMT ngày 25 tháng 5 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 
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- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mục A, Phần II 

của Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung 

trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 335/QĐ-

UBND ngày 23/3/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài 

nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số thứ tự 1, 3 Mục A của Danh mục thủ 

tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 690/QĐ-

UBND ngày 19/5/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính có số thứ tự 15 của Danh mục thủ tục hành 

chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi 

trường ban hành kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số thứ tự 69 Mục IV, Phụ lục 1 ban hành 

kèm theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không 

thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 Nguyễn Thanh Bình 
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DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
 

 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực 

hiện 

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.004232.000.00.00.H01 

Cấp giấy phép thăm dò 

nước dưới đất đối với công 

trình có lưu lượng dưới 

3.000 m3/ngày đêm 

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP 

ngày 01/02/2023 của Chính phủ. 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 

12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường 

Tài 

nguyên 

nước 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2 1.004228.000.00.00.H01 

Gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép thăm dò 

nước dưới đất đối với công 

trình có lưu lượng dưới 

3.000 m3/ngày đêm. 

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP 

ngày 01/02/2023 của Chính phủ. 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 

12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường 

Tài 

nguyên 

nước 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực 

hiện 

3 1.004223.000.00.00.H01 

Cấp giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất đối với 

công trình có lưu lượng 

dưới 3.000 m3/ngày đêm. 

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP 

ngày 01/02/2023 của Chính phủ. 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 

12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường 

Tài 

nguyên 

nước 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

4 1.004211.000.00.00.H01 

Gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép khai thác, 

sử dụng nước dưới đất đối 

với công trình có lưu lượng 

dưới 3.000 m3/ngày đêm. 

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP 

ngày 01/02/2023 của Chính phủ. 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Tài 

nguyên 

nước 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

5 1.004179.000.00.00.H01 

Cấp giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho sản xuất 

nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản đối với hồ chứa, 

đập dâng thủy lợi có lưu 

lượng khai thác dưới 2 

m3/giây và dung tích toàn 

bộ dưới 20 triệu m3, hoặc 

lưu lượng khai thác từ 2 

m3/giây trở lên và dung tích 

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP 

ngày 01/02/2023 của Chính phủ. 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Tài 

nguyên 

nước 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực 

hiện 

toàn bộ dưới 3 triệu m3; 

hoặc đối với công trình khai 

thác, sử dụng nước khác với 

lưu lượng khai thác từ 5 

m3/giây; phát điện với công 

suất máy dưới 2.000 kw; 

cho các mục đích khác với 

lưu lượng dưới 50 m3/ngày 

đêm; cấp giấy phép khai 

thác, sử dụng nước biển cho 

mục đích sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ với lưu 

lượng dưới 1.000.000 

m3/ngày đêm. 

6 1.004167.000.00.00.H01 

Gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép khai thác, 

sử dụng nước mặt cho sản 

xuất nông nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản đối với hồ 

chứa, đập dâng thủy lợi có 

lưu lượng khai thác dưới 2 

m3/giây và dung tích toàn 

bộ dưới 20 triệu m3, hoặc 

lưu lượng khai thác từ 2 

m3/giây trở lên và dung tích 

toàn bộ dưới 3 triệu m3; 

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP 

ngày 01/02/2023 của Chính phủ. 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Tài 

nguyên 

nước 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực 

hiện 

hoặc đối với công trình khai 

thác, sử dụng nước khác với 

lưu lượng khai thác từ 5 

m3/giây; phát điện với công 

suất máy dưới 2.000 kw; 

cho các mục đích khác với 

lưu lượng dưới 50 m3/ngày 

đêm; cấp giấy phép khai 

thác, sử dụng nước biển cho 

mục đích sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ với lưu 

lượng dưới 1.000.000 

m3/ngày đêm. 

7 1.004122.000.00.00.H01 

Cấp giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất quy 

mô vừa và nhỏ 

- Thông tư số 40/2014/TT-

BTNMT ngày 11/7/2014. 

- Thông tư số 11/2022/TT-

BTNMT ngày 20/10/2. 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Tài 

nguyên 

nước 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực 

hiện 

8 2.001738.000.00.00.H01 

Gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất quy 

mô vừa và nhỏ 

- Thông tư số  40/2014/TT-

BTNMT ngày 11/7/2014. 

- Thông tư số 11/2022/TT-

BTNMT ngày 20/10/2. 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Tài 

nguyên 

nước 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

9 2.001850.000.00.00.H01 

Thẩm định, phê duyệt 

phương án cắm mốc giới 

hành lang bảo vệ nguồn 

nước đối với hồ chứa thủy 

điện và hồ chứa thủy lợi 

- Nghị định số 43/2015/NĐ-CP 

ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định lập, quản lý hành lang bảo vệ 

nguồn nước. 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Tài 

nguyên 

nước 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

(trình UBND 

tỉnh phê 

duyệt) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 758/QĐ-UBND An Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2023 

 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục  

hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-BYT ngày 19/05/2023 của Bộ Y tế về việc công 

bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BYT ngày 14/04/2023 

của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-BYT ngày 23/05/2023 của Bộ Y tế về việc công 

bố thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 

31/12/2022 của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc ban hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 105/TTr-SYT ngày 30 tháng 

5 năm 2023. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y 

tế tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số thứ tự 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

tại Phần VI Lĩnh vực Giám định Y khoa, Mục A danh mục thủ tục hành chính ban hành 

kèm theo Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 25/03/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Y tế tỉnh An Giang. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số thứ tự 01 danh mục ban hành kèm theo 

Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số 123 tại Phần XIII, Phụ lục 1 danh mục 

thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh An Giang 

- Bãi bỏ thủ tục hành chính số thứ tự 16, 17, 18, 19 tại Phần II Lĩnh vực Dược 

phẩm, Mục A danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang. 

- Bãi bỏ thủ tục hành chính số thứ tự 105, 106, 107, 108 tại Phần XIII Phụ lục 1 

danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 

14/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh An Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng 

các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Thanh Bình 
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DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
 

 

1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

Stt Mã TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

được sửa đổi bổ sung 

Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

1 1.002706.000.00.00.H01 
Khám giám định thương tật 

lần đầu do tai nạn lao động 

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 

tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật 

an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y 

tế (Sau đây viết tắt là Thông tư số 

18/2022/TT-BYT và Thông tư số 

56/2017/TT-BYT. 

- Quyết định số 2285/QĐ-BYT ngày 

23/05/2023 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y 

khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy 

định tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT 

ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế. 

Giám 

định  y 

khoa 

Hội đồng Giám 

định y khoa cấp 

tỉnh – Số 79 Tôn 

Đức Thắng, 

phường Mỹ 

Bình, TP. Long 

Xuyên, An Giang 

2 1.002671.000.00.00.H01 

Hồ sơ khám giám định để 

thực hiện chế độ hưu trí đối 

với người lao động 
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Stt Mã TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

được sửa đổi bổ sung 

Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

3 1.002208.000.00.00.H01 
Hồ sơ khám giám định để 

thực hiện chế độ tử tuất 

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 

tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật 

an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y 

tế (Sau đây viết tắt là Thông tư số 

18/2022/TT-BYT và Thông tư số 

56/2017/TT-BYT. 

- Quyết định số 2285/QĐ-BYT ngày 

23/05/2023 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y 

khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy 

định tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT 

ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế. 

Giám 

định  y 

khoa 

Hội đồng Giám 

định y khoa cấp 

tỉnh – Số 79 Tôn 

Đức Thắng, 

phường Mỹ 

Bình, TP. Long 

Xuyên, An Giang 

4 1.002190.000.00.00.H01 

Hồ sơ khám giám định để 

xác định lao động nữ 

không đủ sức khỏe để 

chăm sóc con sau khi sinh 

hoặc sau khi nhận con do 

nhờ người mang thai hộ 

hoặc phải nghỉ dưỡng thai 

5 1.002168.000.00.00.H01 

Hồ sơ khám giám định để 

hưởng bảo hiểm xã hội một 

lần 

6 1.002136.000.00.00.H01 
Hồ sơ khám giám định lại 

bệnh nghề nghiệp tái phát 

7 1.002694.000.00.00.H01 
Hồ sơ khám giám định lần 

đầu do bệnh nghề nghiệp 

8 1.002146.000.00.00.H01 

Khám giám định lại đối với 

trường hợp tái phát do tổn 

thương tai nạn lao động 

9 1.002118.000.00.00.H01 Khám giám định tổng hợp 
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Stt Mã TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

được sửa đổi bổ sung 

Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

10 1.002425.000.00.00.H01 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản 

xuất thực phẩm, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống 

thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 

02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số Điều của Luật An toàn 

thực phẩm 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của Bộ Tài chính về việc quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong công tác an toàn thực 

phẩm. 

- Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 

17/8/2022 của UBND tỉnh An Giang về 

Ban hành Quy định phân cấp thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y 

tế trên địa bàn tỉnh. 

An toàn 

thực 

phẩm và 

Dinh 

dưỡng 

(Bộ Y 

tế) 

Sở Y tế tỉnh An 

Giang (Chi Cục 

An toàn vệ sinh 

thực phẩm) 

Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, 

thành phố 
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2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định 

việc bãi bỏ thủ tục hành chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

1 1.003937.000.00.00.H01 

Bổ sung phạm vi kinh 

doanh trong Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc đối với cơ 

sở bán buôn dược liệu 

 Quyết định số 2229/QĐ-BYT ngày 

19/05/2023 của Bộ Y tế về việc công 

bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy 

định tại Thông tư số 08/2023/TT-BYT 

ngày 14/04/2023 của Bộ Y tế. 

Y Dược 

cổ 

truyền 

(Bộ Y tế) 

Sở Y tế - Số 15 Lê 

Triệu Kiết, 

phường Mỹ Bình, 

TP. Long Xuyên, 

An Giang. 

2 1.003954.000.00.00.H01 

Bổ sung phạm vi kinh 

doanh trong Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc đối với cơ 

sở bán lẻ dược liệu 

3 1.003961.000.00.00.H01 

Gia hạn giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc đối với cơ 

sở bán lẻ dược liệu 

4 1.003994.000.00.00.H01 

Gia hạn giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc đối với cơ 

sở bán buôn dược liệu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 797/QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 6 năm 2023 

 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong  

lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng  

quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

144/TTr-STNMT ngày 30 tháng 5 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính có số thứ tự 06, 16 thuộc Mục II của Danh 

mục ban hành kèm Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 



CÔNG BÁO AN GIANG/Số 23/Ngày 09/06/2023 42 

 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính có số thứ tự 01, 02, 04, 13, 14, 20, 21, 26, 

27 thuộc Mục XXXII - Lĩnh vực đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-

UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính có số thứ tự 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 thuộc phần I Mục B; thủ tục 

hành chính có số thứ tự 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 thuộc phần II 

Mục B và thủ tục hành chính có số thứ tự 01, 02 thuộc Mục C của Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An 

Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ 

sung; thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai có số thứ tự 02, 06, 07, 08, 

09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 thuộc 

Mục IX của Phụ lục 1 danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công được ban hành kèm theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 

14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh An Giang.  

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính có số thứ tự 159, 160, 165, 167, 170, 171, 

173, 174, 175 thuộc Phụ lục 1 danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và 

trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ban hành kèm theo Quyết định số 

1031/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục 

các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Thanh Bình 
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DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN 

 GIẢI QUYẾT VÀ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  797/QĐ-UBND ngày  02 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
 

 

Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.005398.000.00.00.H01 
Đăng ký quyền sử dụng đất 

lần đầu 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017. 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

2 2.001938.000.00.00.H01 

Đăng ký đất đai lần đầu đối 

với trường hợp được Nhà 

nước giao đất để quản lý 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(5) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

3 1.004238.000.00.00.H01 

Xóa đăng ký cho thuê, cho 

thuê lại, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với 

đất 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

4 1.004227.000.00.00.H01 

Đăng ký biến động về sử 

dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất do thay đổi thông 

tin về người được cấp Giấy 

chứng nhận (đổi tên hoặc 

giấy tờ pháp nhân, giấy tờ 

nhân thân, địa chỉ); giảm 

diện tích thửa đất do sạt lở 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

tự nhiên; thay đổi về hạn 

chế quyền sử dụng đất; 

thay đổi về nghĩa vụ tài 

chính; thay đổi về tài sản 

gắn liền với đất so với nội 

dung đã đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận 

(5) Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022; 

(6) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017; 

(9) Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

5 1.004221.000.00.00.H01 

Đăng ký xác lập quyền sử 

dụng hạn chế thửa đất liền 

kề sau khi được cấp Giấy 

chứng nhận lần đầu và 

đăng ký thay đổi, chấm dứt 

quyền sử dụng hạn chế 

thửa đất liền kề 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

6 1.004203.000.00.00.H01 
Tách thửa hoặc hợp thửa 

đất 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/1/2017; 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017; 

(8) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

7 1.004199.000.00.00.H01 

Cấp đổi Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/1/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017; 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

8 1.004193.000.00.00.H01 
Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

Đất đai 

(1) UBND tỉnh hoặc 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

(2) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014. 

(3) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

9 1.003022.000.00.00.H01 

Thu hồi Giấy chứng nhận 

đã cấp không đúng quy 

định của pháp luật đất đai 

do người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với 

đất phát hiện 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014. 

Đất đai 

(1) UBND tỉnh hoặc 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

(2) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(3) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

10 1.003003.000.00.00.H01 

Đăng ký và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

Đất đai 

(1) UBND tỉnh hoặc 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

(2) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=133079&qdcbid=2771&r_url=danh_sach_tthc
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023;  

(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT 

ngày 27/01/2015; 

(9) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017. 

(3) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

11 2.000983.000.00.00.H01 

Cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho 

người đã đăng ký quyền sử 

dụng đất lần đầu 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023;  

(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT 

ngày 27/01/2015; 

(9) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017. 

Đất đai 

(1) UBND tỉnh hoặc 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

(2) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(3) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

12 1.002255.000.00.00.H01 

Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

lần đầu đối với tài sản gắn 

liền với đất mà chủ sở hữu 

không đồng thời là người 

sử dụng đất 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023;  

(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT 

ngày 27/01/2015; 

(9) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017. 

Đất đai 

(1) UBND tỉnh hoặc 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

(2) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(3) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

13 2.000976.000.00.00.H01 

Đăng ký thay đổi tài sản 

gắn liền với đất vào Giấy 

chứng nhận đã cấp 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023;  

 (6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(7) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT 

ngày 27/01/2015; 

(9) Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

14 1.002273.000.00.00.H01 

Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

cho người nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, 

mua nhà ở, công trình xây 

dựng trong các dự án phát 

triển nhà ở và trong các dự 

án kinh doanh bất động sản 

không phải là dự án phát 

triển nhà ở 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 

10/9/2015; 

(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(5) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(6) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023;  

(7) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014. 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

15 1.002993.000.00.00.H01 

Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

đối với trường hợp đã 

chuyển quyền sử dụng đất 

trước ngày 01 tháng 7 năm 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

2014 mà bên chuyển quyền 

đã được cấp Giấy chứng 

nhận nhưng chưa thực hiện 

thủ tục chuyển quyền theo 

quy định (đã thành lập Văn 

phòng Đăng ký đất đai) 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023;  

(6) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT 

ngày 27/01/2015; 

(9) Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

16 2.000889.000.00.00.H01 

Đăng ký biến động quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp 

chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê 

lại, thừa kế, tặng cho, góp 

vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất; chuyển 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023;  

(6) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 



CÔNG BÁO AN GIANG/Số 23/Ngày 09/06/2023 52 

 

Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

chồng; tăng thêm diện tích 

do nhận chuyển nhượng, 

thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất đã có Giấy chứng 

nhận 

(7) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 02/2015/TT- BTMMT 

ngày 27/01/2015; 

(9) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017; 

(10) Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

17 1.001991.000.00.00.H01 

Bán hoặc góp vốn bằng tài 

sản gắn liền với đất thuê 

của Nhà nước theo hình 

thức thuê đất trả tiền hàng 

năm 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023;  

(6) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014HT- BTNMT 

ngày 19/5/2014. 

Đất đai 

(1) UBND tỉnh  

(2) UBND cấp 

huyện 

(3) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(4) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

18 2.000880.000.00.00.H01 

Đăng ký biến động quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp giải 

quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo về đất đai; xử lý 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

nợ hợp đồng thế chấp, góp 

vốn; kê biên, đấu giá quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất để thi hành án; 

chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập tổ chức; thỏa thuận 

hợp nhất hoặc phân chia 

quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất của hộ gia 

đình, của vợ và chồng, của 

nhóm người sử dụng đất; 

đăng ký biến động đối với 

trường hợp hộ gia đình, cá 

nhân đưa quyền sử dụng 

đất vào doanh nghiệp 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022; 

(6) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

 (7) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(9) Thông tư số 02/2015/TT- BTNMT 

ngày 27/01/2015; 

(10) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017; 

(11) Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

19 1.001134.000.00.00.H01 

Đăng ký biến động đối với 

trường hợp chuyển từ hình 

thức thuê đất trả tiền hàng 

năm sang thuê đất trả tiền 

một lần cho cả thời gian 

thuê hoặc từ giao đất 

không thu tiền sử dụng đất 

sang hình thức thuê đất 

hoặc từ thuê đất sang giao 

đất có thu tiền sử dụng đất 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

Đất đai 

(1) UBND tỉnh  

(2) Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

(3) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(4) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(7) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

20 1.005194.000.00.00.H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

hoặc cấp lại Trang bổ sung 

của Giấy chứng nhận do bị 

mất 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

 (6) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 02/2015/TT- BTNMT 

ngày 27/01/2015. 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

21 1.001980.000.00.00.H01 

Đăng ký chuyển mục đích 

sử dụng đất không phải xin 

phép cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền (cấp tỉnh – 

Trường hợp đã thành lập 

Văn phòng Đăng ký đất 

đai) 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(6) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 02/2015/TT- BTNMT 

ngày 27/01/2015; 

(9) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

22 1.001009.000.00.00.H01 
Chuyển nhượng vốn đầu tư 

là giá trị quyền sử dụng đất 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 02/2015/TT- BTNMT 

ngày 27/01/2015. 

Đất đai 

(1) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

23 1.001990.000.00.00.H01 

Gia hạn sử dụng đất ngoài 

khu công nghệ cao, khu 

kinh tế 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/1/2017; 

Đất đai 

(1) UBND tỉnh  

(2) Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

(3) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017; 

(8) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

(4) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

24 1.004206.000.00.00.H01 

Xác nhận tiếp tục sử dụng 

đất nông nghiệp của hộ gia 

đình, cá nhân khi hết hạn 

sử dụng đất đối với trường 

hợp có nhu cầu 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/1/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017; 

(8) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 

25 1.004217.000.00.00.H01 
Gia hạn sử dụng đất nông 

nghiệp của cơ sở tôn giáo 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

Đất đai 

(1) UBND tỉnh.  

(2) Văn phòng đăng 

ký đất đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/1/2017; 

(4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(5) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(6) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017; 

(7) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

(3) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1 2.000348.000.00.00.H01 
Đăng ký quyền sử dụng đất 

lần đầu 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(5) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(6) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017. 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 

2 1.002214.000.00.00.H01 

Đăng ký đất đai lần đầu đối 

với trường hợp được nhà 

nước giao đất để quản lý 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(5) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014. 

3 1.003907.000.00.00.H01 

Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

đối với trường hợp đã 

chuyển quyền sử dụng đất 

trước ngày 01 tháng 7 năm 

2014 mà bên chuyển quyền 

đã được cấp Giấy chứng 

nhận nhưng chưa thực hiện 

thủ tục chuyển quyền theo 

quy định 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(5) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(6) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 

4 2.000410.000.00.00.H01 

Đăng ký biến động quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp 

chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê 

lại, thừa kế, tặng cho, góp 

vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất; chuyển 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

 (4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(5) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

Đất đai 

(1) UBND cấp 

huyện 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai.  
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và 

chồng; tăng thêm diện tích 

do nhận chuyển nhượng, 

thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất đã có Giấy chứng 

nhận 

(7) Thông tư số 02/2015/TT- BTNMT 

ngày 27/01/2015; 

(8) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017; 

(9) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021; 

5 1.003886.000.00.00.H01 

Xóa đăng ký cho thuê, cho 

thuê lại, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với 

đất 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(5) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai 

6 1.003877.000.00.00.H01 

Đăng ký biến động về sử 

dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất do thay đổi thông 

tin về người được cấp Giấy 

chứng nhận (đổi tên hoặc 

giấy tờ pháp nhân, giấy tờ 

nhân thân, địa chỉ); giảm 

diện tích thửa đất do sạt lở 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022; 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

tự nhiên; thay đổi về hạn 

chế quyền sử dụng đất; 

thay đổi về nghĩa vụ tài 

chính; thay đổi về tài sản 

gắn liền với đất so với nội 

dung đã đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

7 1.003855.000.00.00.H01 

Đăng ký xác lập quyền sử 

dụng hạn chế thửa đất liền 

kề sau khi được cấp Giấy 

chứng nhận lần đầu và 

đăng ký thay đổi, chấm dứt 

quyền sử dụng hạn chế 

thửa đất liền kề 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(5) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai 

8 1.003000.000.00.00.H01 
Tách thửa hoặc hợp thửa 

đất 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(5) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

9 1.002989.000.00.00.H01 

Cấp đổi Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(5) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014. 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 

10 1.002978.000.00.00.H01 
Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(5) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014. 

Đất đai 

(1) UBND cấp 

huyện 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

11 1.002969.000.00.00.H01 

Thu hồi Giấy chứng nhận 

đã cấp không đúng quy 

định của pháp luật đất đai 

do người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với 

đất phát hiện 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014. 

Đất đai 

(1) UBND cấp 

huyện  

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

12 1.002335.000.00.00.H01 

Đăng ký và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu (cấp huyện) 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 02/2015/TT- BTNMT 

ngày 27/01/2015; 

Đất đai UBND cấp huyện  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=133079&qdcbid=2771&r_url=danh_sach_tthc
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(9) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017. 

13 1.002314.000.00.00.H01 

Cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho 

người đã đăng ký quyền sử 

dụng đất lần đầu (cấp 

huyện) 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT 

ngày 27/01/2015; 

(9) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017. 

Đất đai 
UBND cấp huyện  

 

14 1.002291.000.00.00.H01 

Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

lần đầu đối với tài sản gắn 

liền với đất mà chủ sở hữu 

không đồng thời là người 

sử dụng đất (cấp huyện) 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

Đất đai UBND cấp huyện 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 02/2015/TT- BTNMT 

ngày 27/01/2015. 

15 1.002277.000.00.00.H01 

Đăng ký thay đổi tài sản 

gắn liền với đất vào Giấy 

chứng nhận đã cấp 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 02/2015/TT- BTNMT 

ngày 27/01/2015. 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 

16 2.000955.000.00.00.H01 

Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

cho người nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, 

mua nhà ở, công trình xây 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 

10/9/2015; 

(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

dựng trong các dự án phát 

triển nhà ở và trong các dự 

án kinh doanh bất động 

sản không phải dự án phát 

triển nhà ở 

(5) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(6) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

 (7) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014. 

17 2.000379.000.00.00.H01 

Bán hoặc góp vốn bằng tài 

sản gắn liền với đất thuê 

của Nhà nước theo hình 

thức thuê đất trả tiền hàng 

năm 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023;  

(5) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(6) Thông tư số 24/2014HT- BTNMT 

ngày 19/5/2014. 

Đất đai 

(1) UBND cấp 

huyện. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

18 2.000365.000.00.00.H01 

Đăng ký biến động quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp giải 

quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo về đất đai; xử lý 

nợ hợp đồng thế chấp, góp 

vốn; kê biên, đấu giá quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

Đất đai 

(1) UBND cấp 

huyện. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

liền với đất để thi hành án; 

thỏa thuận hợp nhất hoặc 

phân chia quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất 

của hộ gia đình, của vợ và 

chồng, của nhóm người sử 

dụng đất; đăng ký biến 

động đối với trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân đưa 

quyền sử dụng đất vào 

doanh nghiệp 

(6) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(8) Thông tư số 02/2015/TT- BTNMT 

ngày 27/01/2015; 

(9) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017; 

(10) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

19 1.000755.000.00.00.H01 

Đăng ký biến động đối với 

trường hợp chuyển từ hình 

thức thuê đất trả tiền hàng 

năm sang thuê đất trả tiền 

một lần cho cả thời gian 

thuê hoặc từ giao đất 

không thu tiền sử dụng đất 

sang hình thức thuê đất 

hoặc từ thuê đất sang giao 

đất có thu tiền sử dụng đất 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023;  

(5) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

Đất đai 

(1) UBND cấp 

huyện. 

(2) Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai 

20 1.003620.000.00.00.H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

hoặc cấp lại Trang bổ sung 

của Giấy chứng nhận do bị 

mất 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

 (5) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 02/2015/TT- BTNMT 

ngày 27/01/2015. 

21 1.003595.000.00.00.H01 

Đăng ký chuyển mục đích 

sử dụng đất không phải xin 

phép cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; 

(4) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(5) Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai 

22 1.003836.000.00.00.H01 

Gia hạn sử dụng đất ngoài 

khu công nghệ cao, khu 

kinh tế 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/1/2017; 

Đất đai 

(1) UBND cấp 

huyện  

(2) Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017; 

(8) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

23 1.003572.000.00.00.H01 

Chuyển đổi quyền sử dụng 

đất nông nghiệp của hộ gia 

đình, cá nhân để thực hiện 

“dồn điền đổi thửa” (đồng 

loạt) 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/1/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

6) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017; 

(8) Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

24 1.003013.000.00.00.H01 

Xác nhận tiếp tục sử dụng 

đất nông nghiệp của hộ gia 

đình, cá nhân khi hết hạn 

sử dụng đất đối với trường 

hợp có nhu cầu 

(1) Luật Đất đai năm 2013; 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014; 

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/1/2017; 

(4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020; 

(5) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023; 

(6) Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT 

ngày 19/5/2014; 

(7) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT 

ngày 29/9/2017; 

(8) Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT 

ngày 30/6/2021. 

Đất đai 
Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH AN GIANG XUẤT BẢN 
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